
THỜI KHÓA BIỂU -  KHỐI 4 

 Tuần 2 từ ngày 13/09 đến 17/09/2021 

THỨ MÔN 
TG 

HỌC  
TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK 

Hai 

13/09 

CC - 

SHL 
8h Chào cờ 1. HS tham gia phòng học Zoom cùng GV  - ONLINE 

Tập 

đọc 
8h45 

Dế Mèn bênh vực kẻ 

yếu (TT) 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Ghi nội dung vào vở Tiếng Việt 

- Bài học: https://olm.vn/chu-de/video-1-352590/ 

- LT: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-352591/ 

Toán 9h25 
Các số có sáu chữ số 

(tr8) 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

2. Làm các bài 1, 2 – vào SGK, bài 3- miệng 

                   bài 4 – vào vở Toán 

- Bài học: https://olm.vn/chu-de/video-1-349497/ 

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-349498/ 

LTVC 10h10 
Mở rộng vốn từ: 

Nhân hậu - Đoàn kết 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

2. Làm các bài 3 - Đặt câu vào vở Tiếng Việt 

                  bài 1, 2, 4 –  TL vào SGK 

- Bài học: https://olm.vn/chu-de/mo-rong-von-tu-

nhan-hau-doan-ket-536206/ 

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-352595/ 

TA-B 10h40  
Unit 1: Nice to see 

you again   Lesson 2 

1. Học qua video 

2. Làm BT trên hệ thống OLM 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link tài kiệu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TEpUlawczRkl

xHCMBGVXXx85CUHBjCJl?usp=sharing  

Thể 

dục 
11h25 

Bài 3: Quay phải, 

quay trái, dàn hàng,... 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

https://drive.google.com/file/d/1cXPphtOG0yEoXlXO

utsSJJyPx2VPPcOU/view?usp=sharing  

Ba 

14/09 

Tập 

làm 

văn 

8h 
Kể lại hành động của 

nhân vật 

1. Học trên Zoom cùng GV 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm BT  vào SGK.  

- ONLINE - Bài học: https://olm.vn/chu-de/tap-lam-

van-ke-lai-hanh-dong-cua-nhan-vat-536258/ 

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-352600/ 

Toán 8h45 Luyện tập (trang 10) 
1. Học qua video  

2.  Làm BT 3 vào vở Toán, Bài 1, 2, 4 – SGK 

Bài học:  

https://www.youtube.com/watch?v=hgMdQqNagVU  

Khoa 

học 
9h25 

Trao đổi chất ở người 

(tiếp) 

1. Học qua video 

2. TL các câu hỏi trong SGK 

3. Ghi nội dung bài vào vở Khoa  - Sử - Địa 

- Bài học: 

https://www.youtube.com/watch?v=lWl09_K99PU  

 Kĩ 

thuật 
10h10 

Vật liệu, dụng cụ cắt 

khâu thêu (tiết 1+2) 

1. Học qua video 

2. Ghi tên bài vào vở Ghi đầu bài. 
- https://youtu.be/p9aIFb9Rsw4  

Tin học 10h50 
Bài 2: Bắt đầu làm 

việc với máy tính 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 
- https://www.youtube.com/watch?v=h-j4pqs7sOo 
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THỨ MÔN 
TG 

HỌC  
TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK 

Tư 

15/09 

Tập 

đọc 
8h Truyện cổ nước mình 

1. Học trên Zoom cùng GV 

2. Làm PBT qua hệ thống OLM 

3. Ghi nội dung vào vở Tiếng Việt  

- ONLINE - Bài học tham khảo: https://olm.vn/chu-

de/video-1-352597/ 

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-352598/ 

Toán 8h45 
Hàng và lớp 

(Tr11,12) 

1. Học bài qua trang OLM 

2. Làm BT trên trang OLM 

3. Làm các bài 1, 2, 5 – vào SGK 

                   bài 3, 4 – vào vở Toán 

- Bài học: https://olm.vn/chu-de/video-1-349500/ 

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-349501/ 

Kể 

chuyện 
9h25 

Kể chuyện đã nghe, 

đã đọc (bài thơ Nàng 

tiên Cá) 

1. Học qua video 

2. Thực hành kể lại câu chuyện cho người thân 

3. Ghi nội dung câu chuyện vào vở Tiếng Việt 

- Bài học: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9lhVSz6odY  

Lịch sử 10h10 

LGGDQPAN - Làm 

quen với bản đồ (tiếp 

theo) 

1. Học qua video 

2. Trả lời các câu hỏi trong SGK (gạch chân) 

3. Ghi nội dung bài vào vở Khoa  - Sử - Địa 

- Bài học: 

https://www.youtube.com/watch?v=u7nYickc8bw  

TA-B 10h50 
Unit 1: I’m from 

Japan   Lesson 1 

1. Học qua video 

2. Làm BT trên hệ thống OLM 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link tài liệu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1cAnh-

dbrWWnhdrFEh4rJAiPwmCKgxBGm?usp=sharing  

Năm 

16/09 

LTVC 8h Dấu hai chấm 

1. Học trên Zoom cùng GV 

2. Làm PBT qua hệ thống OLM 

3. Làm các bài 1 – vào SGK 

                   bài 2 – vở Tiếng Việt (tr23) 

- ONLINE 

- Bài học tham khảo: https://olm.vn/chu-de/video-1-

352602/ 

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-352603/ 

Toán 8h45 

So sánh các số có 

nhiều chữ số 

(Trang13) 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm BT trên trang OLM 

3. Làm các bài 1, 2, 4 – vào SGK 

                   bài 3 – vào vở Toán 

- Bài học: https://olm.vn/chu-de/video-1-349503/ 

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-349504/ 

Chính 

tả 
9h25 

Nghe-viết: Mười năm 

cõng bạn đi học 

1. HS viết bài chình tả vào vở Tiếng Việt 

2. Làm BT trên trang OLM 

- Bài học: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9lhVSz6odY  

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-352593/  

Khoa 

học 
10h10 

Các chất dd có trong 

th/ăn. V/trò của chất 

bột đường 

1. Học qua video 

2. TL các câu hỏi trong SGK (gạch chân) 

3. Ghi nội dung bài vào vở Khoa  - Sử - Địa 

- Bài học: https://youtu.be/HnxgQeRB394  

Âm 

nhạc 
10h50 

Học hát: Em yêu hòa 

bình. 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- GV gửi tài liệu qua Zalo theo ngày học. 

https://www.youtube.com/watch?v=JefyNErkGcE&t=

5s 
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THỨ MÔN 
TG 

HỌC  
TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK 

Sáu 

17/09 

Tập 

làm 

văn 

8h 

Tả ngoại hình của 

nhân vật trong bài 

văn kể 

1. Hoàn thành bài tập vở. 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm BT  1 - TL vào vở Tiếng Việt.  

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-352605/ 

Toán 8h45 Triệu và lớp triệu 

1. Học trên Zoom cùng GV 

2. Hoàn thành bài tập SGK 

3. Làm các bài 1, 2, 4 – vào SGK 

                   bài 3 – vào vở Toán 

- ONLINE 

- Bài học tham khảo: https://olm.vn/chu-de/video-1-

349506/ 

- Luyện tập: https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-349490/ 

Địa lí 9h25 
LGGDQPAN - Dãy 

Hoàng Liên Sơn 

1. Học qua video 

2. Trả lời các câu hỏi trong SGK (gạch chân) 

3. Ghi nội dung bài vào vở Khoa  - Sử - Địa 

- Bài học: https://youtu.be/KiPA7AeDUhI  

HĐ 

NGCK 
10h10 

ATGT: Bài 1: Giao 

thông đường bộ 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

https://drive.google.com/file/d/1YO1FQVS3U4e2om0

DR4SKIunsPZJqqA8S/view?usp=sharing  

Mĩ 

thuật 
10h50 

CĐ 1: Những mảng 

màu thú vị - Tiết 2 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

https://drive.google.com/file/d/1ioix7mqmAyHYmTzk

M0_ocOpa2ye7_UJp/view?usp=sharing  
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